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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm Bacillus Subtilis 
Bacillus 

Amyloliquefaciens 

Bacillus 

Licheniformis 
Bacillus Pumilus BACI-MAX 

Số lượng/khối lượng 16 thùng/ 400 kg 4 thùng/ 100 kg 14 thùng/ 350 kg 4 thùng/ 100 kg 8 thùng/ 200 kg 

Ngày sản xuất 20/11/2025 28/11/2025 20/11/2025 18/11/2025 17/11/2025 

Số giấy chứng nhận HQ.3K.26.00660 HQ.3K.26.00661 HQ.3K.26.00662 HQ.3K.26.00663 HQ.3K.26.00664 

Hãng, nước sản xuất Invivo Biosciences, LLC, U.S.A 

Thuộc lô hàng nhập khẩu (*):  

Hợp đồng số: INV-20251121-1 ngày 12/11/2025 

Hóa đơn số: 20251121-1 ngày 12/11/2025 

Vận đơn số: 2153516  

Giấy đăng ký kiểm tra: 907/HQ-GDK-TTKN  ngày 31/01/2026 (Mã hồ sơ BNNPTNT29250044859) 

Đơn vị được cấp: CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN 

Địa chỉ: 18 Đường số 3, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh,  Việt Nam 

Phương thức đánh giá: Phương thức 7 (Theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày: Hết hạn sử dụng 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 3 năm 2026 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Trần Thị Bưởi 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


 

Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm MAXI-Blend NUTR-REM PROBI-Blend SB Pediococcus Acidilactic 

Số lượng/khối lượng 16 thùng/ 400 kg 204 thùng/ 5.100 kg 4 thùng/ 100 kg 8 thùng/ 200 kg 

Ngày sản xuất 18/11/2025 21/11/2025 27/11/2025 14/11/2025 

Số giấy chứng nhận HQ.3K.26.00665 HQ.3K.26.00666 HQ.3K.26.00667 HQ.3K.26.00668 

Hãng, nước sản xuất Invivo Biosciences, LLC, U.S.A 

Phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật 

QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Thuộc lô hàng nhập khẩu (*):  

Hợp đồng số: INV-20251121-1 ngày 12/11/2025 

Hóa đơn số: 20251121-1 ngày 12/11/2025 

Vận đơn số: 2153516  

Giấy đăng ký kiểm tra: 907/HQ-GDK-TTKN  ngày 31/01/2026 (Mã hồ sơ BNNPTNT29250044859) 

Đơn vị được cấp: CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN 

Địa chỉ: 18 Đường số 3, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh,  Việt Nam 

Phương thức đánh giá: Phương thức 7 (Theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Có giá trị đến ngày: Hết hạn sử dụng 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 3 năm 2026 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm 
Luctamax AQ 

78084Z 
Luctarom Milky 79741Z Luctarom Milky 78882Z  Luctarom Milky 79348Z 

Số lượng/khối lượng 500 bao/ 10.000 kg 40 bao/ 1.000 kg 120 bao/ 3.000 kg 40 bao/ 1.000 kg 

Ngày sản xuất 14/01/2026 16/01/2026 16/01/2026 16/01/2026 

Số giấy chứng nhận HQ.3K.26.00669 HQ.3K.26.00670 HQ.3K.26.00671 HQ.3K.26.00672 

Hãng, nước sản xuất Lucta (Guangzhou) Flavours Co.,Ltd., China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu (*):  

Hợp đồng số: RB2603 ngày 28/01/2026  

Hóa đơn số: TH10000303 ngày 29/01/2026  

Vận đơn số: YMJAI221190152 

Giấy đăng ký kiểm tra: 1242/HQ-GDK-TTKN ngày 11/02/2026 (Mã hồ sơ BNNPTNT29250045399) 

Đơn vị được cấp: CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN 

Địa chỉ: 18 Đường số 3, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh,  Việt Nam 

Phương thức đánh giá: Phương thức 7 (Theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày: Hết hạn sử dụng 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 3 năm 2026 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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